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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 1 NĂM 2017 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Thanh Hóa16/06/1981NamAnNguyễn ThànhKDD-0481

Đăk Lăk15/10/1986NamAnhHồ TuấnKDD-0492

Tiền Giang15/09/1989NamAnhTrần TiếnKDD-0503

Đăk Lăk12/10/1979NamDựcĐinh Công PhụngKDD-0514

Phú Yên28/12/1992NamGiangNguyễn HàKDD-0525

Long An10/10/1991NamHàNguyễn ThanhKDD-0536

TPHCM28/09/1988NamHoàngNguyễn TrọngKDD-0547

Đồng Nai06/12/1985NamHuyPhạm QuốcKDD-0558

Đồng Nai20/11/1986NamQuỳnhTạ HoàngKDD-0569

Đak Lak21/03/1992NamLâmĐặng NgọcKDD-05710

TpHCM15/12/1989NamLâmLê Nguyễn ThanhKDD-05811

Hóc Môn17/11/1993NamLôcPhùng VănKDD-05912

Thái Bình06/08/1987NamNgọcTrần NguyênKDD-06013

Hà Tĩnh02/07/1989NamNguyênHà VănKDD-06114

Bình Dương17/06/1987NamNhậtNguyễn KhánhKDD-06215

Kiên Giang08/07/1983NamQuânNguyễn HoàngKDD-06316

Miễn thi Anh vănThái Bình01/11/1991NamSơnTrần NgọcKDD-06417

Bình Dương09/04/1987NamTâmCao HữuKDD-06518

Tây Ninh12/07/1989NamThuậtPhạm TiếnKDD-06619

Quảng Bình12/10/1991NamTiếnNguyễn HữuKDD-06720

Tuy Hòa17/02/1991NamTínhVõ TrungKDD-06821

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 21

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
CHỦ TỊCH

Trang 1


